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MỤC LỤC

Giá gạo quốc tế

Điểm tin thị trường lúa gạo quốc tế

Giá lúa trong nước

Điểm tin thị trường lúa gạo trong nước

Phụ lục

Tin tức nổi bật trong tuần

Thái Lan bổ sung 220.000 tấn gạo vào hợp đồng G2G bán gạo cho Trung Quốc, tăng
lượng gạo còn phải giao lên 500.000 tấn.

Philippin nhập khẩu 3,27 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 27%; riêng
Việt Nam cung cấp 2,53 triệu tấn, chiếm 77% tổng lượng nhập khẩu.

Nigiêria dự kiến sản xuất 5,2 triệu tấn gạo xay xát trong niên vụ 2026/27, với nhu cầu nhập
khẩu khoảng 3,5 triệu tấn.

Inđônêxia chưa dự kiến nhập khẩu gạo trong năm 2026, với sản lượng trong 9 tháng đầu
năm 2026 dự báo đạt 28,71 triệu tấn.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp thu mua lúa từ mức 7.000 VNĐ/kg và
giao dịch gạo thơm xuất khẩu từ mức 500 USD/tấn.

Hà Tĩnh phấn đấu thu hoạch xong hơn 45.500 ha lúa Hè - Thu 2026 trước ngày
05/09/2026.

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

Nguồn ảnh:  National Thailand
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Giá gạo 5% tấm quốc tế

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ
Đơn vị: USD/tấn

THÁI LAN

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng do gia tăng nhu cầu gạo từ Malaysia và Philippin.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ do nhu cầu gạo từ các đối tác châu Phi vẫn ở mức ổn định.

ẤN ĐỘ VIỆT NAM

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ do lo ngại tác động tiêu cực của El Nino.

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam
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(Nguồn: Reuters)
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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI

https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
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Tính đến ngày 14/8/2026, Chính phủ Thái Lan đã
phê duyệt bổ sung 220.000 tấn gạo vào hợp đồng
mua bán giữa 2 Chính phủ Thái Lan và Trung
Quốc.
Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc COFCO đã
nhận 720.000 tấn qua 8 lô hàng; sau khi bổ sung
khối lượng mới, Thái Lan còn phải giao 500.000
tấn.
Thời hạn hoàn tất giao hàng được kéo dài đến
cuối năm 2026.

THÁI LAN

(Nguồn: National Thailand)

Thái Lan điều chỉnh hợp đồng G2G cung cấp
gạo cho Trung Quốc năm 2026

Nguồn: ANTARA

PHILIPPIN

Inđônêxia tuyên bố chưa có kế hoạch 
nhập khẩu gạo năm 2026

Inđônêxia cho biết hiện chưa cần nhập khẩu gạo
trong năm 2026 do sản lượng và lượng dự trữ
trong nước vẫn ở mức cao.
Sản lượng gạo từ tháng 1–9/2026 được dự báo
đạt 28,71 triệu tấn; lượng gạo do Cơ quan Hậu
cần Nhà nước Inđônêxia (Bulog) nắm giữ đạt 5,18
triệu tấn.
Để giảm rủi ro do El Niño, Chính phủ đã triển khai
hơn 80.158 máy bơm, đồng thời cải thiện thủy lợi

INĐÔNÊXIA

Nigiêria đang tăng năng lực chế biến với nhà
máy Crescent Rice Mill tại bang Kano, công suất
400 tấn/ngày.
Tuy nhiên, sản lượng gạo trong nước vẫn chưa
đáp ứng nhu cầu: niên vụ 2026/27 dự kiến sản
xuất 5,2 triệu tấn gạo xay xát, trong khi tiêu thụ
khoảng 9 triệu tấn.
Khoảng cách giữa sản xuất và tiêu dùng khiến
Nigiêria vẫn cần nhập khẩu khoảng 3,5 triệu tấn
gạo trong niên vụ này.

NIGIÊRIA
Nigiêria tăng năng lực chế biến gạo nhưng vẫn

duy trì nhập khẩu

Philippin tăng nhập khẩu gạo để chủ động
nguồn cung trong nước

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Philippin nhập
khẩu 3,27 triệu tấn gạo, tăng gần 27% so với
cùng kỳ năm trước.
Chính phủ tiếp tục cho phép nhập khẩu để tăng
lượng dự trữ, trong bối cảnh El Niño có thể làm
sản lượng lúa trong nước giảm khoảng 750.000
tấn.
Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, với
2,53 triệu tấn, chiếm khoảng 77% tổng lượng
gạo Philippin nhập khẩu.

(Nguồn: Manila Bulletin)

(Nguồn: ANTARA) (Nguồn: Ukr Agro Consult)
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https://www.nationthailand.com/business/trade/40069558
https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://mb.com.ph/2026/08/13/end-july-rice-imports-jump-27-as-government-builds-buffer-for-el-nino
https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://ukragroconsult.com/en/news/nigeria-is-expanding-its-rice-processing-capacity-but-will-need-to-import-3-5-million-tonnes/
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JASMINE IR50404 OM9764
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BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

Từ ngày 10 - 17/08/2026Giá lúa khô tại ĐBSCL

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)

7.300
VNĐ/kg VNĐ/kg USD/Tấn
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https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
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Nguồn: ANTARA

Tại thôn Đồng Me, xã Tánh Linh, mô hình 2 ha
lúa theo hướng hữu cơ được triển khai với mục
tiêu giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực
vật hóa học.
Canh tác theo hướng hữu cơ giúp cải thiện đất,
giảm dần chi phí vật tư hóa học và nâng chất
lượng sản phẩm.
Địa phương định hướng mở rộng diện tích, hình
thành vùng nguyên liệu tập trung và gắn sản xuất
với liên kết tiêu thụ.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)
đề xuất mức giá thu mua lúa tối thiểu

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) kêu gọi
doanh nghiệp tăng thu mua lúa cho nông dân
trong bối cảnh giá lúa có xu hướng giảm vào vụ
thu hoạch.
VFA đề xuất thu mua các giống như Đài Thơm 8,
OM18 từ 7.000 VNĐ/kg và giao dịch gạo thơm
xuất khẩu từ 500 USD/tấn.
Đề xuất nhằm hỗ trợ giá lúa trong nước khi chi phí
đầu vào vẫn cao và thị trường xuất khẩu còn
nhiều biến động.

Sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại trên lúa Mùa, mật
độ nơi cao lên đến 10–15 con/m², cục bộ 28
con/m².
Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn có nơi gây hại
10%, cục bộ lên tới 30–50% số lá.
Các địa phương được yêu cầu tăng kiểm tra đồng
ruộng và phòng trừ đúng thời điểm, trong điều
kiện mưa và nắng nóng xen kẽ.

Lúa Hè - Thu 2026 tại nhiều địa phương đã bắt
đầu thu hoạch, nhất là các vùng thấp trũng và
ngoài đê có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa
bão.
Năng suất bình quân ước đạt 45 tạ/ha, cao hơn
17 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2025.
Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước
ngày 05/09/2026 để hạn chế thiệt hại do thời tiết
cuối vụ.

Tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh thu hoạch
lúa Hè - Thu trước mùa mưa bão

Tỉnh Thái Nguyên tăng cường 
phòng trừ sâu bệnh trên lúa Mùa

Tỉnh Lâm Đồng triển sản xuất lúa
theo hướng hữu cơ

(Nguồn: Znews) (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) (Nguồn: Báo Lâm Đồng)
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https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://znews.vn/keu-goi-doanh-nghiep-mua-lua-gia-toi-thieu-7000-dongkg-post1676348.html
https://baohatinh.vn/chu-dong-thu-hoach-lua-he-thu-ne-tranh-thien-tai-post315537.html
https://dangcongsan.org.vn/thainguyen/tin-tuc-hoat-dong/canh-bao-sau-benh-gay-hai-lua-mua.html
https://baolamdong.vn/tien-phong-phat-trien-lua-huu-co-o-dong-me-459096.html
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PHỤ LỤC

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)
Thay đổi so với tuần trước

(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7300 -200

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 7500 +100

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7700 +200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6700 +100

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8600 +100

Đồng Tháp 7400 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7100 +200

GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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https://znews.vn/keu-goi-doanh-nghiep-mua-lua-gia-toi-thieu-7000-dongkg-post1676348.html
https://baohatinh.vn/chu-dong-thu-hoach-lua-he-thu-ne-tranh-thien-tai-post315537.html
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